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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Nguyễn Văn Mai 

Các Hội thẩm nhân dân:    Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm 

Bà Nguyễn Thị Kim Liên   

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Vui - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Hoài Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án hình sự thụ lý số 176/2022/TLST-HS 

ngày 01 tháng 10 năm 2021, theo Q định đưa vụ án ra xét xử số 

223/2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo: 

Vũ Văn Q, sinh năm 1965 tại tỉnh Nam Định; giới tính: nam; tên gọi khác: 

không; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Đ B, xã N H, huyện N Tr, tỉnh 

Nam Định; chỗ ở: Nhà không số, tổ 3, ấp 5, xã X Th S, huyện H M, thành phố 

Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học 

vấn: 4/12; nghề nghiệp: không; con ông Vũ Văn T và bà Vũ Thị Th (đã chết); 

anh chị em ruột: có 06 người (kể cả bị cáo); vợ Đỗ Thị X; con: có 03 người (lớn 

nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2002).  

Tiền sự: không; tiền án: không 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Bị hại: Ông Mã Quốc H, sinh năm 1958; 

Địa chỉ: 397/25, khu phố 3, phường Bì H H, quận B T, Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ ngày 14/9/2020, Vũ Văn Q sử dụng 

bộ dụng cụ hàn cắt gió đá gồm 01 bình ga 12kg, 01 bình gió đá, dây ống cắt, đèn 

cắt gió đá bằng kim loại để cắt thanh sắt dư của đòn tay mái tôn nhà mình tại địa 

chỉ nhà không số, tổ 3, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Trong quá 

trình cắt, Q đã vô ý để vảy hàn rơi xuống phía sau nhà ông Mã Quốc H. Đến 
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khoảng 16 giờ, phát hiện có khói đen bốc lên, Q la lên cùng người dân xung 

quanh chữa cháy và báo Công an xuống hiện trường điều tra làm rõ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 

mẫu vật để xác định nguyên nhân cháy gồm: 

- 01 miếng kim loại trên có dấu vết: 01 vết thủng tôn bờ mép vón cục 

đường kính 02cm; 01 vết rách tôn hình dạng phức tạp kích thước 13x6cm xung 

quanh vết rách có vết ám khói cùng 03 que hàn đã qua sử dụng, chiều dài trung 

bình từ 04cm đến 05cm và 01 que hàn chưa sử dụng dài 30cm; 01 miếng vải 

màu vàng bị cháy nham nhở cùng 01 mảnh tấm cách nhiệt; 01 đoạn kim loại có 

dấu vết tác động nhiệt cong móp lõm xuống phía dưới kích thước 10cmx11cm 

(vị trí số 1); 

- 01 mảnh kim loại dài 24cm, rộng nhất 02cm, hẹp nhất 0,5cm, bờ mép 

xung quanh vón cục nhiều nơi (vị trí số 2); 

- 01 bảng điện gồm CB điện và dây dẫn không dấu vết sự cố điện (vị trí số 

3); 

- 01 thanh kim loại dài 04cm, rộng 02mm còn bám chất màu đen + sản 

phẩm cháy (vị trí số 4); 

- 01 đèn cắt gió đá bằng kim loại dài 50cm hiệu YAMOTO HV, G02-200. 

Kết luận giám định số 5108/C09B ngày 21/10/2020 của Phân Viện Khoa 

học hình sự Bộ Công an kết luận: 

- Vùng cháy đầu tiên tại khu vực giáp ranh giữa hai nhà không số, tổ 3, ấp 

5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. 

-  Điểm xuất phát cháy tại hai vị trí:  

+ Vị trí thứ nhất: Cách vách giáp ranh giữa hai nhà là 0,5m, cách vách cuối 

nhà khoảng 4m (trên mái nhà ông Mã Quốc H). 

+ Vị trí thứ hai: Tại vị trí giáp ranh giữa hai nhà, cách vách cuối khoảng 1m 

và hướng vào trong nhà ông Mã Quốc H. 

- Nguyên nhân xảy ra cháy là do hàn cắt kim loại. 

Kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 08/4/2021 của Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kết 

luận:  

+ 01 căn nhà bị cháy có diện tích 85m
2
 (mua cũ năm 2016), kết cấu nhà cấp 

4, tường xây gạch, mái lợp tôn, la phông tôn lạnh, nền lota gạch men, tường sơn 

nước + dán gạch men tường cao 1,6m, lắp đặt đường dây điện, đường ống nước: 

160.000.000 đồng; 

+ 01 máy lạnh 1,5Hp hiệu Misubishi MSY/MUY-GH13VA: 1.500.000 

đồng; 

+ 01 máy lạnh hiệu Toshiba 1HP: 1.000.000 đồng; 

+ 01 máy nước tắm nóng lạnh hiệu Beko: 300.000 đồng; 

+ 01 tivi Toshiba 32 inch: 400.000 đồng; 
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+ 01 bếp ga đôi Rinnai: 200.000 đồng; 

+ 01 nồi cơm điện Toshiba loại 1,8 lít: 200.000 đồng; 

+ 01 tủ gỗ sồi 4 cánh ngang 1,6m, cao 2m, sâu 0,6m: 2.000.000 đồng; 

+ 01 bàn học nhựa Đài Loan kích thước: ngang 1,2m x cao 0,7m x sâu 

0,6m: 500.000 đồng; 

+ 01 xích đu Inox cao 1,8m, ngang 1,6m, sâu 1,2m: 500.000 đồng; 

+ 01 bồn nước Inox Sơn Hà loại 500L: 500.000 đồng; 

+ Chỉ may lẻ số lượng 135 thùng (12kg 1 thùng): 16.200.000 đồng; 

+ 250kg chỉ may lẻ: Do không đầy đủ thông tin nên Hội đồng không có cơ 

sở định giá. 

Tổng cộng: 183.300.000 đồng. 

Về dân sự: Ông Mã Quốc H yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản với số 

tiền 183.300.000 đồng, số tiền mặt để trong nhà bị cháy 70.000.000 đồng, 05 chỉ 

vàng 18k và tiền thuê nhà là 3.000.000 đồng/tháng từ khi nhà ông H bị cháy cho 

đến nay. 

Tại Cáo trạng số 155/CT-VKS-HS ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã 

truy tố bị cáo Vũ Văn Q về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” 

theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn giữ quyền công tố tại 

phiên tòa phát biểu: Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại 

phiên tòa cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở 

kết luận bị cáo Vũ Văn Q phạm tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài 

sản” theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Vũ Văn Q từ 09 tháng đến 12 tháng 

cải tạo không giam giữ và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ông H theo quy 

định của pháp luật, xử lý tang vật theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Q khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 

14/9/2020, Q sử dụng bộ dụng cụ hàn cắt gió đá để cắt thanh sắt dư của đòn tay 

mái tôn nhà mình. Trong quá trình cắt, Q đã vô ý để vảy hàn rơi xuống phía sau 

nhà ông Mã Quốc H. Đến khoảng 16 giờ, Q phát hiện có khói đen bốc lên, Q la 

lên và cùng người dân xung quanh chữa cháy, báo Công an xuống hiện trường 

điều tra làm rõ. Hậu quả là nhà ông H bị cháy dẫn đến thiệt hại về tài sản trị giá 

183.300.000 đồng. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, bị hại và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 
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[2] Bị cáo Vũ Văn Q là người có năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo đã 

vô ý làm cháy nhà ông H và gây thiệt hại về tài sản hợp pháp của ông H trị giá 

183.300.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý gây thiệt 

hại nghiêm trọng đến tài sản” theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hóc Môn truy tố bị cáo Vũ Văn Q về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng 

đến tài sản” theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội. Do đó, cần có mức án nghiêm để 

răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đề nghị áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Tại phiên tòa, ông H yêu cầu Q bồi 

thường các khoản tiền sau: 

Số tiền 183.000.000 đồng: Giá trị căn nhà và các vật dụng, thiết bị trong 

nhà bị cháy;  

70.000.000 đồng tiền mặt: Ông H cho rằng tại thời điểm nhà bị cháy, ông 

có cất giữ 70.000.000 đồng trong nhà. 

40.000.000 đồng tiền thuê nhà: Gia đình ông H phải thuê nhà  từ khi nhà bị 

cháy cho đến nay. 

Tổng cộng là: 293.000.000 đồng. 

Bị cáo Q cũng đồng ý bồi thường cho ông H số tiền 293.000.000 đồng nên 

Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[6] Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu tiêu hủy do không còn giá trị sử dụng: 

- 01 miếng kim loại trên có dấu vết: 01 vết thủng tôn bờ mép vón cục 

đường kính 02cm; 01 vết rách tôn hình dạng phức tạp kích thước 13x6cm xung 

quanh vết rách có vết ám khói cùng 03 que hàn đã qua sử dụng, chiều dài trung 

bình từ 04cm đến 05cm và 01 que hàn chưa sử dụng dài 30cm; 01 miếng vải 

màu vàng bị cháy nham nhở cùng 01 mảnh tấm cách nhiệt; 01 đoạn kim loại có 

dấu vết tác động nhiệt cong móp lõm xuống phía dưới kích thước 10cmx11cm. 

- 01 mảnh kim loại dài 24cm, rộng nhất 02cm, hẹp nhất 0,5cm, bờ mép 

xung quanh vón cục nhiều nơi. 

- 01 bảng điện gồm CB điện và dây dẫn không dấu vết sự cố điện. 

- 01 thanh kim loại dài 04cm, rộng 02mm còn bám chất màu đen + sản 

phẩm cháy. 
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- 01 đèn cắt gió đá bằng kim loại dài 50cm hiệu YAMOTO HV, G02-200. 

[7]  Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

Q ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 180; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Q số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố: Bị cáo Vũ Văn Q phạm tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng 

đến tài sản”.  

Xử phạt: Bị cáo Vũ Văn Q 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, kể 

từ ngày cơ quan tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Q định thi 

hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Vũ Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong quá trình chấp hành 

án cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Vũ Văn Q có trách nhiệm phối hợp 

với Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo Vũ Văn Q.  

Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa 

vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ 10% thu nhập để 

sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trường 

hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc 

làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc 

lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian 

lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 

ngày trong 01 tuần. 

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện nghĩa vụ quy định 

tại Luật thi hành án hình sự.  

(Đã giải thích các quy định về cải tạo không giam giữ). 

2. Bồi thường dân sự: Buộc bị cáo Vũ Văn Q có nghĩa vụ bồi thường cho 

ông Mã Quốc H số tiền 293.000.000 đồng ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 miếng kim loại trên có dấu vết: 01 vết thủng tôn bờ mép vón cục 

đường kính 02cm; 01 vết rách tôn hình dạng phức tạp kích thước 13x6cm xung 

quanh vết rách có vết ám khói cùng 03 que hàn đã qua sử dụng, chiều dài trung 

bình từ 04cm đến 05cm và 01 que hàn chưa sử dụng dài 30cm; 01 miếng vải 

màu vàng bị cháy nham nhở cùng 01 mảnh tấm cách nhiệt; 01 đoạn kim loại có 

dấu vết tác động nhiệt cong móp lõm xuống phía dưới kích thước 10cmx11cm. 

- 01 mảnh kim loại dài 24cm, rộng nhất 02cm, hẹp nhất 0,5cm, bờ mép 

xung quanh vón cục nhiều nơi. 
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- 01 bảng điện gồm CB điện và dây dẫn không dấu vết sự cố điện. 

- 01 thanh kim loại dài 04cm, rộng 02mm còn bám chất màu đen + sản 

phẩm cháy. 

- 01 đèn cắt gió đá bằng kim loại dài 50cm hiệu YAMOTO HV, G02-200. 

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/9/2021 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hóc Môn). 

4. Án phí sơ thẩm: Bị cáo Vũ Văn Q phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và 14.650.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

5. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 

6. Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM; 

- Sở Tư pháp TP. HCM; 

- VKSND huyện Hóc Môn; 

- Công an huyện Hóc Môn; 

- Chi cục THADS huyện Hóc Môn;  

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: VP, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mai  

 


